
STT HỌ VÀ TÊN Phân 
nhóm và STT HỌ VÀ TÊN Phân 

nhóm và 
1 Lê Thị Ngọc Điểm 31 Huỳnh Thị Huyền

2 Phạm Văn Đông 32 Lê Thị Huyền

3 Tiêu Thị Ngọc Diệp Nhóm 1: 33 Nguyễn Lê Nhật Lệ Nhóm 7: 

4 Ngô Thị Thúy Hà bài 7.1 34 Từ Thị Mỹ Lệ
bài 8.3

5 Nguyễn Song Hào 35 Phan Quỳnh Mai

6 Nguyễn Thị Kim Hằng 36 Nguyễn Thị Việt Mỹ

7 Nguyễn Thị Bích Hường 37 Nguyễn Thị Kim Ngân

8 Nguyễn Văn Huyên Nhóm 2: 38 Hoàng Thị Oanh Nhóm 8: 

9 Lê Thị Lưu
bài 7.2 39 Mai Thị Hoàng Oanh

bài 8.4

10 Lê Thị Khải 40 Lý Minh Phụng

11 Lê Thị Loan 41 Nguyễn Thị Kim Quang

12 Lê Quang Thành 42 Trịnh Thị Hồng Sinh

13 Trần Vinh Quang Nhóm 3: 43 Nguyễn Thị Minh Tâm Nhóm 9:

14 Lê Thị Kim Vương bài 7.3 44 Đoàn Anh Tuấn  bài 8.5

15 Trần Thị Tâm 45 Đào Thanh Tuấn

16 Nguyễn Thị Thanh Tùng 46 Trương Thị Tuấn

17 Trần Đặng Hoài Thương 47 Trần Thị Phương Thảo

18 Trần Viết Thành Nhóm 4: 48 Quảng Thị Kim Thoa Nhóm 10: 

19 Đào Nguyên Anh Thảo  bài 7.4 49 Nguyễn Thị Thu Thủy
bài 8.6

20 Nguyễn Thị 
Phương

Thảo 50 Đặng Thị Huyền Trang

21 Trần Hữu Tiến 51 Lưu Thị Huyền Trang

22 Dương Thị Thanh Nguyệt 52 Nguyễn Đức Trí Nhóm 11: 

23 Ngô Anh Tuấn Nhóm 5: 53 Huỳnh Thị Phương Uyên
bài 9.1

24 Nguyễn Thị Diệu Sinh
bài 8.1 54 Mã Thị Hồng Vân
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